
ỦY BÀN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Số: Mị- /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận 4, ngày JJl thảng 01 năm 20ỉ4 

QƯYỂT ĐỊNH 
Công bố Danh mục văn bản quỵ phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 .tháng 11 
năm 2003; 

^ Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 nặm 2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý vãn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-PTP ngày 20 thảng 01 năm 2014 cửa Trưởng Phòng Tư 
pháp quận 4, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều lề Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân 
Quận 4 ban hành hết-hiệu-lực toàn bộ hoặcmộtphần (đỉnh kèm Danh mục văn bản) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy bạn nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị thuộc quận, Chủ tịeh ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./rỴ^ 

TỊCH Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Trung tâm Công báo thành phố; 
- Phòng Kiểm tra văn bản STP; 
- TT.Quận ủy Q4; 
- TT.UBND Q4; . 
-LưuVt.(PTP/T2)(70b) x 

Tiến Đạt 



Mầu số: 03 
Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP 

DANH MỤC 
VẢN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CUA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

HÉT HIỆU LỤC TOÀN Bộẽ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013 Ễ 

(Ban hành kèm Quyết định sổ fĩU- /QĐ-UBND ngày. thảng 01 năm 201 lị.của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận 4 công bổ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2013 

SI r IÔII lo:ii 
\;ln han 

Sô, k\ hiệu: iif>àiỄv, 
tliáiiịỉ, nũm 1)11 !1 liànli 

MÌ 11 lun 

1 Í'P1 ííụi cua \:ÌI1 luin/ 
1 rícli >cu nội dmiiị 

MÌ 11 Ikiii 
IẬ do hét liiậi lục Ngà> hết 

hiệu ỉực 

1 
Quyết 
định 

1G/2007/QĐ-UBND ngày 
24/12/2007 

Quyết định về thành lập 
Thanh tra xây đựng quận 
4 và Thanh tra xây dựng 
15 phường thuộc Quận 4. 

Được bãi bỏ bởi , 
Quyết định số 
763/QĐ-UBND-NC 
ngày 29/5/2013 của 
UBND Q4. 

29/5/2013 

B, VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2013 

nr**rry í bỉ 
1 Cn lo.ếìi 
\ÌÍII han 

Số, ký hiệu; ngày, 
thiỉiiỊỊ, nãni !):in hành 
• ân hi.iií f£n ÍỈỌĨ odii 

\fin hỉin' trích \IU Iiội 
iluiiịĩ cua t;ìn ban 

Nội dung, 
quj định hết 

hiệu lục 
Lý do hết ỉiiệu ỈỊỊV 

'VẾÍV 
hiệu ặgị ị; 

V '% 

1 
Quyết 
định 

01/2012/QĐ-UBND ngày 
26/3/2012 về ban hành Quy 
chế về kiểm tra, xử lý và rà 
soát, hệ thống hoá văn bản 
quy phạm pháp lụật trên địa 
bàn quận 4. 

Quy định về rà 
soát, hệ théng 
hóa văn bản quy 
phạm pháp luật 

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP 
ngày 06/02/2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật 
có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày'O 1/7/2013 

01/7/2013 

01 

c, VẦN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ TỪ NGÀY 14/4/2012 ĐÉN NGÀY 
01/01/2013* 

Sỉ r 
Tên loại 
tỉìn Inin 

Sổ, ký hiệu; ngà), 
thỉínK, nìíin lỉiiíi 
liànlì \ỉín h:ci 

ỉ ôn »(;[ cua vãn hán/ 
Trích }êu nội dung \ ỉí21 

' bàn 
Lý do hct hiệu lực 

Ngà) hêt 
l'ề]Ị(l Il.IL* 

1 
Quyết 
định 

1952/2005/QĐ-
ƯBND ngày 
08/12/2005 ; 

Quyết định về ban hành Quy 
chế tổ chửc và hoạt động của 
Phòng Văn hóa Thông 'tin -
ThểthạpQụận4 

Được bãi bỏ bởi Quyết 
định 1231/QĐ-UBND 
ngày 14/12/2009 của 
ƯBND Quận 4 

14/12/2009 

2 
Quỷết 
định 

1978/2005/QĐ-
UBND ngày 
09/12/2005 -

Quyết định về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động Thương binh 
và Xã hội Quận 4 

Được bãi bỏ bởi Quyết 
định số 767/QĐ-UBND-
NC ngày 21/7/2009 của 
UBND Quận 4 

21/7/2009 



Mẩu 03 
Ban hành kèm Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 

STT 
Tên ỉoại 
văn bân 

Số, ký hiệu Ỉ1& IV, 
tháiiỉỉ, Ỉ1ŨI11 bỉiỉỉ 
lùn'l \fỉ!ỉ Ihtll 

1 c* 11 iíọi l-llil \;ìl'ắ iìilll/ 
1'rÍLÌi >Í'U nội diiníĩ \ŨI1 

IKIII 
Lế\ do hêt hiệu lục Ngày hết 1 

hiên lưc 
WÈề%WấềrMẵỂÊÊĩ/ỂỈỂÊễế'ềỉ 

3 
Quyết 
định 

41/2005/QĐ-UB 
ngày 09/12/2005 

Quyết định về số lượng, chức 
danh, mức phụ cấp đối với 
cán bộ không chuyên trách và 
chế độ lương đối với cán bộ 
nghỉ hưu tham gia cộng tác, 
giữ các chức danh chuyên 
trách ởphường 

Được thay thể bởi các 
Quyết định số 
13 67/2006/QĐ-UBND-
NC ngày 27/12/2006; 
Quyết định số 991/QĐ-
UBND-NC ngày 
23/11/2007; Quyểt định 
số 1167/QĐ-UBND-NC 
ngày 22/10/2010 của 
UBND Quận 4. 

27/12/2006 

4 
Quyết 
định 

04/2007/QĐ-UBND 

Quyết định về ban hành 
Chương trình hành động chấn 
chỉnh và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giáo dục -
đào tạo trên địa bàn Quận 4 

Do thời hiệu có lực được 
quy định ừong văn bản 
(từ 2007 dến 2010); đã tổ 
chức tổng kết vào năm 
2010. 

31/12/2010 

5 

; t 

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND Chỉ thị về công tác ứng phó 
bẵò đổ bộ vào địa bàn Quận 4 

Được thay thế bởi các 
Chỉ thị số 04/2011/CT-
UBND ngày 28/4/2011; 
Chỉ thị so 02/CT-UBND 
ngày 12/4/2013 của 
UBNDQ4 

31/12/2010 

6 Chỉ thị 
08/2011/CT-UBND-
M ngày 30/12/2011 

Chi thị về QÔng tẳc đăng ký 
nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ và 
phục vụ có thời liạn trong lực 
lượng Công an nhân dận; 
cồng tác tuyển sinh quân sự 
và động viện quân đội năm 
2012 

Do thời hiệu có hiệu lực 
được quy định trong văn 
bản và đã có Quyết định 
sỗ 206/QĐ-UBND-TH 
ngày 30/01/2013 công bố 
hết hiệu lực thi hành 

31/12/2012 

7 Chỉ thị 
09/2011/CT-UBND-
M ngày 30/12/2011 

Chỉ thị về tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quân sự - Quốc 
phòng năm 2012 

Do thời hiệu cỏ hiệu lực 
được quy định trong văn 
bản và đã có Quyết định 
số 206/QĐ-UBND-TH 
ngày 30/01/2013 công bổ 
hết hiệu lực thi hành 

31/12/2012 

8 Chỉ thị 
01/2012/CT-UBND 
ngày 11/6/2012 

Chi thị về tănẹ cường công 
tảc phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 
Quận 4 năm 2012 

Do thời hiệu có hiệu lực 
được quy định trong văn 
bản và đã cộ Quyết định 
số 206/QĐ-UBND-TH 
ngày 30/01/2013 công bổ 
hết hiệu lực thi hành 

31/12/2012 

2 



i Mẩu 03 
ỊBan hành kèm Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 

D. VĂN BẢN HỂT HIỆU Lực MỘT PHẦN TỪ NGÀY 14/4/2012 ĐỂN 
NGÀY 01/01/2013** 

s IT 
Tcn loại 
văn h;in 

Số, ký hiệu; ngày, 
thúng, 11:1111 han liàiih 
vãn han; lC'11 ÍÍỌÌ rua 

\ăn han/ trích } cu Iiội 
du 11« cún MÌ 111»:II1 

Nội duil", 
(Ịiiy định hi't 

ỉiiệu lục 
Lý do hét hiệu lực Ngày hết 

hiệu ỉực 

1 
Quyết 
định 

08/2007/QĐ-ƯBND ngày 
12/6/2007 của UBNDQ4 
Quyết định về bạn hành 
Quy định tiếp công dân, xử' 
lý đơn, giải quyêt tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo trên 
địa bàn Quận 4. 

Quy định về giải 
quyết khiếu nại; 
, Ẫ r tô cáo 

Từ ngày 01/7/2012 Luật 
Khiếu nại; Luật Tố cáo có 
hiệu lực thi hành. 
Đo đó, các quy định về giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong 
Quyết định số 08/2007/ QĐ-
UBND ngày 12/6/2007 của 
UBND Q4 cần phải được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế cho phù 
hợp với quy định pháp luật 
mới. 

01/7/2012 

2 Quyết 
định 

633/2009/QĐ-UBND ngày 
25/5/2009 của UBND Q4 
Quyết định về ban hành 
trình tự, thủ tục thực hiện 
công tác thu hlồi đất, công 
tác bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư và giải phóng mặt 
bằng khi nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn Quận 4 

Căn cứ pháp lý 
để ban hành văn 
bản này đã bị bãi 
bỏ 

Căn cứ để ban hành Quyết ^ 
đinh số 633 là Quyết đinh số 
17/2008/QĐ-UBND ngắy 
14/3/2008 bị bãi bỏ bời 
Quyết địiihsố 35/2010/QĐ-
UBND cỉủa UBNDTP có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
07/6/2010. 

07/6/2010 

1K 

* Gồm các văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bổ trước nhưng chưa được công bố. . 
* * Gồm các văn bản hết hiệu lực một phần thuộc đối từợng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố. 
Các văn bản hết hiệu lực trước ngày 14/4/2012 đã được công bố theo Quyết định số 862/QĐ-UBND-TH ngàý 
13/4/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 4. 


